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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
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 Hải Dương, ngày 19 tháng 11  năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đào tạo 

trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2024 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH THẠC SĨ, ĐẠI HỌC 

NGÀNH GDMN ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2024  
 

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1258/QĐ-TTg ngày 26 tháng 

7 năm 2011 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở 

nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương; số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 

3 năm 2013 về việc đổi tên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương thành Trường 

Đại học Hải Dương; số 448/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng 

Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 4048/QĐ-BGDĐT 

ngày 01 tháng 10 năm 2015 về việc giao cho Trường Đại học Hải Dương đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Kế toán; số 5009/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc cho phép 

Trường Đại học Hải Dương đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế; 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;  

Căn cứ Quyết số 555/QĐ-ĐHHD ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hải Dương về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ của Trường Đại học Hải Dương; Quyết định 195 /QĐ-ĐHHD ngày 19 tháng 2 năm 

2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục 

ngành phù hợp với ngành đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Hải Dương; 

Căn cứ các Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương: số 859/QĐ-

ĐHHD ngày 24 tháng 10 năm 2024 về việc công nhận thí sinh đã hoàn thành chương trình 

học bổ sung kiến thức đủ điều kiện xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2024; số 

931/QĐ-ĐHHD ngày 12 tháng 11 năm 2024 về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực 

tiếng Anh đầu vào trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2024;  

Theo đề nghị của Thường trực tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đại học, ngành GDMN trình 

độ cao đẳng năm 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 26 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đào tạo trình độ thạc 

sĩ Đợt 2 năm 2024 của Trường Đại học Hải Dương (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) trong Hội đồng tuyển 

sinh, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hải Dương (báo cáo) 

- Như Điều 2; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, P.ĐTSĐH (03). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

(Đã ký) 

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Văn Quyên 



 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2024 

NGÀNH KẾ TOÁN 

(Kèm theo Quyết định số 950/QĐ-HĐTS ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, đại học 

tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2024) 
 

 

 

Mã hồ sơ 

(SBD) 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ngành/Chuyên ngành 

tốt nghiệp đại học 

1 KT.001 Hoàng Thị Lan  Anh 09/12/2000 Nữ Hải Dương Kế toán 

2 KT.002 Phạm Thị Phương  Chi 14/05/1991 Nữ Hải Dương Tài chính - ngân hàng 

3 KT.003 Nguyễn Thị  Hà 01/12/1991 Nữ Hải Dương Tài chính - ngân hàng 

4 KT.004 Bùi Thị  Huế 08/11/1989 Nữ Quảng Ninh Kế toán 

5 KT.005 Trần Thị  Nhung 12/02/1982 Nữ Hải Dương Kế toán 

6 KT.006 Lê Văn  Thuần 30/04/2002 Nam Hải Dương Kế toán 

7 KT.007 Hà Thị  Thúy 09/01/1981 Nữ Hải Dương Kế toán 

  Danh sách gồm 07 thí sinh./.            

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Phương Ngọc 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

(Đã ký) 

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Văn Quyên 
 

  



UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2024 

NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ 

(Kèm theo Quyết định số 950/QĐ-HĐTS ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, đại học 

tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2024) 

STT 
Mã hồ sơ 

(SBD) 
Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ngành/Chuyên ngành 

tốt nghiệp đại học 

1 QLKT.001 Dương Hoàng Anh 02/02/1997 Nam Quảng Ninh Công nghệ thông tin 

2 QLKT.002 Trần Phương Anh 28/04/1995 Nữ Hải Dương Tài chính - Ngân hàng 

3 QLKT.003 Lương Việt  Anh 26/10/1999 Nam Hải Dương Kế toán 

4 QLKT.004 Hoàng Đức Dũng 11/04/1999 Nam Hải Dương Tài chính ngân hàng 

5 QLKT.005 Nguyễn Thành  Đạt 06/11/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật điện 

6 QLKT.006 Nguyễn Việt Hải 04/08/2001 Nam Hải Dương Tài chính ngân hàng 

7 QLKT.007 Phạm Trọng Hiếu 24/11/2000 Nam Hải Dương Tài chính ngân hàng 

8 QLKT.008 Nguyễn Văn Lợi 12/07/2002 Nam Hải Dương CN điều khiển và tự động hóa 

9 QLKT.009 Nguyễn Thị Yến Nga 20/05/2000 Nữ Hải Dương Kế toán 

10 QLKT.010 Nguyễn Công Nhuần 24/11/1984 Nam Hải Dương CNTT, Chính trị học, ngôn ngữ anh 

11 QLKT.011 Nguyễn Văn Phương 20/11/1984 Nam Hải Dương Quản trị tài chính - kế toán 

12 QLKT.012 Bùi Lê Đan Tâm 20/08/2002 Nữ Hải Dương Tài chính doanh nghiệp 

13 QLKT.013 Phạm Hồng  Thuy 09/01/1990 Nam Hải Dương Kinh tế 

14 QLKT.014 Nguyễn Thị Tuyết Trinh  26/09/1997 Nữ Hải Dương Tài chính ngân hàng 

15 QLKT.015 Nguyễn Đức  Trung 03/03/2002 Nam Hải Dương Bảo hiểm 

16 QLKT.016 Nguyễn Văn  Trung 28/08/1987 Nam Hải Dương Công tác xã hội 

17 QLKT.017 Đào Đức Quang Tuấn 11/08/2001 Nam Hải Dương Luật 

18 QLKT.018 Lưu Văn  Tuế 22/05/1990 Nam Hải Dương Công nghệ thông tin 

19 QLKT.019 Hoàng Đức  Việt 21/05/2000 Nam Hải Dương Quản lý xây dựng 

  Danh sách gồm 19 thí sinh./.            

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Phương Ngọc 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

(Đã ký) 

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Văn Quyên 
 


